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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015”

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015;

Ban Chỉ đạo Chương trình chuyển dịach cơ cấu ngành công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2011-2015 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011.
Triển khai sâu rộng, đúng đối tượng, có hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia chương trình theo quy định hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND.
2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2011 – 2015, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GTSXCN đạt 17,2%/năm, GTSXCN tăng gấp 2,2 lần năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp đạt 14%/năm. Cụ thể:

a) Đối với nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn

- Ngành công nghiệp điện – điện tử: Giai đoạn 2011-2015, đẩy nhanh tốcf độ tăng trưởng GTSXCN, tăng bình quân 23-24%/năm, nâng tỷ trọng từ 9,6% năm 2010 lên 12,2% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành công nghiệp cơ khí: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 23-25%/năm, nâng tỷ trọng từ 13,8% năm 2010 lên 18,3% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 19-20%/năm, nâng tỷ trọng từ 12,6% năm 2010 lên 13,9% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.
b) Đối với nhóm ngành công nghiệp ưu tiên phát triển

- Ngành công nghiệp chế biến NSTP: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 15-16%/năm, giảm dần tỷ trọng từ 25% năm 2010 xuống còn 22,8% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành dệt, may, giày dép: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 11-12%/năm, giảm dần tỷ trọng từ 24% năm 2010 xuống còn 19,2% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 15-16%/năm, giảm dần tỷ trọng từ 6,4% năm 2010 xuống còn 5,9% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành khai thác và SXVLXD: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 17-18%/năm, duy trì tỷ trọng 5,4% từ năm 2010 đến năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành giấy, sp từ giấy: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân 11-12%/năm, giảm dần tỷ trọng từ 2,3% năm 2010 xuống còn 1,8% năm 2015 trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp.

- Ngành sản xuất, phân phối điện - nước: Phấn đấu tăng trưởng GTSXCN bình quân tăng 3,5-4%/năm, giảm dần tỷ trọng từ 0,8% năm 2010 xuống còn 0,4% năm 2015 trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên và xây dựng kế hoạch triển khai 2011-2015
a) Nội dung công việc

· Dự thảo Quyết định thành Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

·  Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Chuyên viên; Xây dựng Quy chế làm việc của Tổ Chuyên viên trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành.

· Dự thảo kế hoạch triển khai chương trình giai đoạn 2011-2015, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê duyệt.

· Tổ chức họp triển khai Quyết định 2048/QĐ-UBND và QĐ 51/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh đến các Sở ngành, địa phương, đơn vị có liên quan; góp ý và thống nhất một số nội dung: (1) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; (2) Dự thảo Quyết định thành lập tổ chuyên viên và quy chế làm việc của Tổ chuyên viên; (3) Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và dự trù kinh phí tổ chức triển khai Chương trình năm 2011.
b) Thời gian thực hiện: Trong tháng 9-10/2011.
c) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

d) Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.
2. Kế hoạch họp Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên theo định kỳ (tháng 6, 12 hàng năm)
a) Họp tổ chuyên viên chuẩn bị nội dung Họp Ban chỉ đạo

· Đề xuất danh sách doanh nghiệp và nội dung hỗ trợ; xây dựng dự thảo báo cáo, kế hoạch triển khai, đề xuất quy trình thủ tục đăng ký chương trình, chế độ thống kê báo cáo....
· Thời gian thực hiện: Tháng 5-6; tháng 11-12 hàng năm.

b) Họp Ban Chỉ đạo Chương trình 
· Thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình 6 tháng, năm, Kế hoạch triển khai Chương trình 6 tháng, năm tiếp theo.
· Xét duyệt danh sách doanh nghiệp, nội dung hỗ trợ theo quy định của Chương trình.
· Dự trù kinh phí triển khai thực hiện Chương trình.

· Xử lý các khó khăn, vướng mắc, tồn tại và các vấn đề phát sinh.
· Thời gian thực hiện: Tháng 6; 12 hàng năm.

III. TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
III.1. Công tác tuyên truyền
1. Tuyên truyền trên Website của Sở Công Thương
· Thông tin trên trang Website của Sở Công Thương: Quyết định phê duyệt và nội dung Chương trình, các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình và các nội dung liên quan đến triển khai Chương trình
· Thời gian thực hiện: thường xuyên.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

2. Tuyên truyền trên Đài truyền hình

· Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên Đài truyền hình Đồng Nai để triển khai thực hiện tuyên truyền cho năm sau.

· Thời gian thực hiện: Tháng 9-10 hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: Đài truyền hình Đồng Nai, các Sở ngành, địa phương.
3. Triển khai trực tiếp đến doanh nghiệp

a) Chuẩn bị công tác thông báo doanh nghiệp đăng ký tham gia

· Xây dựng quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Xây dựng biểu mẫu, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.
· Tổ chức Hội nghị tập huấn cho CBCC cấp huyện về các nội dung, hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu, hướng dẫn, phương pháp vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình. Thành phần dự Hội nghị tập huấn gồm: 

+ Ban Chỉ đạo Chương trình;

+ Tổ Chuyên viên;

+ Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Mỗi địa phương: cử 1-3 CBCC để tập huấn triển khai trực tiếp đến doanh nghiệp;

+ Sở Công Thương: cử 4-6 CBCC trong Tổ Chuyên viên chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc cấp huyện thực hiện triển khai đến doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp huyện triển khai trình Tổ trưởng Tổ Chuyên viên, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý.
· Thời gian thực hiện: Tháng 9-10/2011.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.

b) Triển khai đến doanh nghiệp
· Photo biểu mẫu, hồ sơ, thủ tục gửi doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình.

· Chuẩn bị đội ngũ cán bộ Sở Công Thương và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; triển khai thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình.
· Thời gian thực hiện: Hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương).

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.

c) Tổng hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương
· Tổng hợp các hồ sơ đăng ký từ các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
· Tổng hợp báo cáo và hồ sơ hoàn chỉnh danh sách, nội dung hỗ trợ của các đối tượng đăng ký tham gia chương trình trên toàn tỉnh, trình Ban Chỉ đạo tại kỳ họp định kỳ tháng 6, 12 hàng năm.
· Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Chương trình và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc của Chương trình
· Thời gian thực hiện: Tháng 5, 11 hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương).

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.

4. Chuyển hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương đến các Sở ngành, đơn vị được phân công để thực hiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định.
Sau khi Ban Chỉ đạo xét duyệt danh sách, nội dung hỗ trợ của doanh nghiệp, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai đến các Sở ngành, đơn vị được phân công thực hiện các thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp.
· Thời gian thực hiện: Tháng 6, 12 hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.

III.2. Triển khai các nội dung chương trình
III.2.1. Hỗ trợ đầu tư
1. Xúc tiến đầu tư

· Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng các tài liệu giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh; tổ chức Hội thảo, Hội nghị đầu tư, Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; tổ chức Đoàn đi xúc tiến đầu tư nước ngoài.

· Báo cáo tiến độ triển khai theo định kỳ hàng năm.

· Tổng hợp, bổ sung vào báo cáo và kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình của năm tiếp theo.
· Thời gian thực hiện: Tháng 5-6, 9-10 hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

· Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương.

2. Rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp
a) Đối với các khu công nghiệp

· Rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề để thu hút đầu tư mới trong các khu công nghiệp theo hướng:

+ Đối với các địa bàn (thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn.

+ Đối với địa bàn các huyện (Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất): ưu tiên phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và nhóm ngành công nghiệp ưu tiên.

· Hoàn chỉnh báo cáo rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề chưa phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2011-2015, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương).
· Thời gian thực hiện: năm 2011.
· Đơn vị chủ trì: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

· Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương.

b) Đối với các cụm công nghiệp

· Rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề để thu hút đầu tư mới trong các cụm công nghiệp theo hướng như phát triển công nghiệp đối với khu công nghiệp.
· Hoàn chỉnh báo cáo rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư trong các cụm công nghiệp, đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề chưa phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2011-2015, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương).
· Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2011; quý I-II/2012.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
· Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
c) Hoàn chỉnh báo cáo rà soát tổng thể khu, cụm công nghiệp
· Hoàn chỉnh báo cáo tổng thể rà soát, điều chỉnh, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, phương án xử lý đối với những vấn đề chưa phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2011-2015, trình Ban Chỉ đạo xem xét.
· Trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp đối với khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh các năm tiếp theo.
· Thời gian thực hiện: Quý IV/2012.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương.

3. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp địa bàn huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất
a) Chọn cụm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết để thực hiện thí điểm triển khai đầu tư hạ tầng.

- Năm 2011-2012: Chọn 2-3 cụm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất để triển khai đầu tư hạ tầng.
- Năm 2012-2013: Chọn tiếp 2-3 cụm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất để triển khai đầu tư hạ tầng.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất và các Sở ngành, địa phương liên quan.

b) Thực hiện các thủ tục, hồ sơ trình Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh
· Tiến hành mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành phương án bồi thường giải tỏa và đề xuất phương án, mức kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương).
· Trình Ban Chỉ đạo xem xét phương án, mức kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả trong kỳ họp Ban Chỉ đạo. 
· Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án, mức kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả sau kỳ họp Ban Chỉ đạo.

· Thời gian thực hiện: 2011-2013.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất và các Sở ngành, địa phương liên quan.

c) Triển khai hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả, tạo đất sạch đầu tư hạ tầng cụm
· Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả, tạo đất sạch cho UBND các huyện nêu trên, Sở Tài chính cân đối, bổ sung nguồn kinh phí khuyến công thực hiện hỗ trợ theo quy định.

· Sau khi đã được cân đối nguồn, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công thực hiện hỗ trợ cho UBND các huyện theo tiến độ triển khai dự án.

· UBND các huyện làm việc với nhà đầu tư về phương án trả nợ dần sau 5 năm kể từ khi cụm công nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động, đảm bảo sau 5 năm phải hoàn trả đủ số tiền mà ngân sách tỉnh đã hỗ trợ ứng trước một phần kinh phí bồi thường, giải toả.
d) Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

· UBND các huyện đã được hỗ trợ thực hiện đền bù, giải toả, đề xuất mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định hỗ trợ của Chương trình, gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

· Trình Ban Chỉ đạo xem xét tại kỳ họp định kỳ 6 tháng hoặc năm.

· Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

· Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính cân đối, bổ sung nguồn kinh phí khuyến công thực hiện hỗ trợ cho UBND huyện các huyện.

· Sau khi đã được cân đối nguồn, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công thực hiện hỗ trợ cho UBND các huyện theo tiến độ triển khai dự án.
· UBND các huyện làm việc với nhà đầu tư về phương án thu tiền phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp đối với các doanh nghiệp công nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, đảm bảo đúng quy định của Chương trình.

· Thời gian thực hiện: năm 2011-2013.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: UBND các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Thống Nhất và các Sở ngành, địa phương liên quan.

4. Hỗ trợ chi phí lập quy hoạch chi tiết để chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp chưa lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà.
· Đề xuất các cụm công nghiệp cần hỗ trợ chi phí lập quy hoạch chi tiết để chuẩn bị các bước thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

· Tổng hợp, bổ sung vào báo cáo và kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình của năm tiếp theo tại kỳ họp Ban Chỉ đạo theo định kỳ tháng 6, 12 hàng năm.
· Thời gian thực hiện: thường xuyên hàng năm.

· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: UBND Tp Biên Hòa, Tx Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu và các Sở ngành, địa phương liên quan.

5. Hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

1. Xây dựng thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ

a) Xây dựng các biểu mẫu, thủ tục hồ sơ tài liệu cần thiết để gửi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đăng ký tham gia Chương trình, gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
b) Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
2. Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
3. Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

4. Thời gian thực hiện: 9-10/2011.
5. Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, các Sở ngành, địa phương liên quan.
III.2.2. Hỗ trợ phát triển thị trường

1. Hỗ trợ thiết kế, xây dựng Website
a) Xây dựng thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ

· Xây dựng các biểu mẫu, thủ tục đăng ký hỗ trợ thiết kế, xây dựng Website, gửi về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) tổng hợp.
· Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
b) Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
c) Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

d) Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
e) Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.
f) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương.

2. Hỗ trợ cung cấp thông tin, phát triển thị trường

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực xuất khẩu - nhu cầu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
· Triển khai xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự báo nhu cầu ở một số thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với những sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên và nhu cầu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
· Duy trì, cập nhật thông tin thường xuyên.
· Thời gian thực hiện: Trong năm 2011-2015.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương (giao Phòng Kế hoạch – Sở Công Thương chủ trì phối hợp Phòng Quản lý Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện).
· Đơn vị phối hợp: Cục Hải quan, Cục Thống kê, Các Sở ngành, địa phương liên quan.

b) Hỗ trợ giao thương, tham gia Hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại
· Xây dựng thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia cổng thương mại điện tử, chương trình xúc tiến thương mại, học hỏi kinh nghiệm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước của tỉnh; tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước (Dự kiến từ ngày 16-23/9/2011).
· Phối hợp triển khai đến các doanh nghiệp.

· Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
· Xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo tiến độ triển khai theo định kỳ hàng năm.

· Tổng hợp, bổ sung vào báo cáo và kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình của năm tiếp theo.
· Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.
· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, địa phương liên quan.

III.2.3. Hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ, tiết kiệm năng lượng
a) Xây dựng thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình, gồm:
- Hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

- Hỗ trợ các dự án sản xuất thử nghiệm 

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ,...

- Hỗ trợ tư vấn khoa học công nghệ

- Hỗ trợ tư vấn thực hiện chuyển giao và áp dụng các phần mềm quản lý công nghệ thông tin

- Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ tiên tiến hơn so với công nghệ cũ

- Hỗ trợ xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng vào trong sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ tiến hành thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các giải pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện tiết kiệm năng lượng 
b) Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
c) Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
d) Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

e) Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
f) Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

g) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, các Sở ngành, địa phương liên quan.
III.2.4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
a) Xây dựng thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình, gồm:
- Đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo (theo chuẩn của tỉnh Đồng Nai) thông qua hợp đồng cung cấp lao động kỹ thuật cao giữa các đơn vị có chức năng đào tạo nghề và các doanh nghiệp.
- Đào tạo nghề, nâng cao tay nghề.
- Đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

b) Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
c) Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
d) Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

e) Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
f) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

g) Đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các Sở ngành, đơn vị liên quan.

III.2.5. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý
a) Xây dựng thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình, gồm:
(1) - Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, GlobalGAP, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.

(2) - Xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội ISO 26000, SA 8000; hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025; tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000; VietGAP, tiêu chuẩn ISO 9004.

(3) - Hỗ trợ thực hiện các công cụ khác như Kaizen, 07 công cụ thống kê, 5S,…

(4) - Hỗ trợ các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

(5) - Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng suất chất lượng và xây dựng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng.
(6) - Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm.
(7) - Hỗ trợ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm đặc thù.
(8) - Hỗ trợ thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm.
(9) - Hỗ trợ thực hiện thiết lập kế hoạch đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp phù hợp và tuân thủ theo tiêu chuẩn đã đề ra.
(10) - Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng tư vấn trong các lĩnh vực: quản lý sản xuất; thiết kế, phát triển sản phẩm; lập dự án đầu tư; marketing; tài chính, kế toán, nhân lực.
b) Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
c) Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
d) Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

e) Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
f) Đơn vị chủ trì: 

- Sở Khoa học và Công nghệ từ mục (1) đến mục (9);

- Sở Công Thương - mục (10).

g) Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, đơn vị liên quan.

III.2.6. Hỗ trợ nâng phát triển sản phẩm
a) Xây dựng thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình, gồm:
(1) - Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước.
(2) - Hỗ trợ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước.
(3) - Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước .
(4) - Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký ở nước ngoài.
(5) - Hỗ trợ tham gia các cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ, tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
b) Phối hợp hoàn chỉnh Quy trình xét duyệt và thủ tục, hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, trình UBND tỉnh ban hành.
c) Triển khai thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình giai đoạn 2011-2015; tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định.
d) Báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ, đề xuất giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ.

e) Thời gian thực hiện: hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
f) Đơn vị chủ trì: 

- Sở Khoa học và Công nghệ từ mục (1) đến mục (4);

- Sở Công Thương - mục (5).

g) Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, đơn vị liên quan.

IV. TỔNG HỢP BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng hợp báo cáo định kỳ
· Cục Thống kê: Chịu trách nhiệm thống kê số liệu đánh giá kết quả chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, gửi về Cơ quan thường trực Sở Công Thương.

· Các Sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, các khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai hỗ trợ và đề xuất hướng xử lý. Đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại khoản 3 Điều 2 Quyết định Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, gửi về Cơ quan thường trực Sở Công Thương.

· Trên cơ sở các thông tin, số liệu, báo cáo của các Sở ngành, địa phương, Cơ quan thường trực (Sở Công Thương) tổng hợp báo hoàn chỉnh, trình Ban Chỉ đạo vào các kỳ họp định kỳ.

· Thời gian thực hiện: tháng 6, 12 hàng năm.
· Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

· Đơn vị phối hợp: Các Sở ngành, đơn vị liên quan.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình và kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015, các Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ kế hoạch chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Giao Sở Công Thương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai của các đơn vị phân công, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Sở Công Thương tổ chức làm việc với các địa phương, sở ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia Chương trình để đánh giá, nắm bắt tiến độ triển khai, các khó khăn, vướng mắc,....
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình (Sở Công Thương) để tổng hợp, đề xuất trình Trưởng Ban xem xét xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thống nhất, tổ chức có hiệu quả “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (thực hiện);
- Tổ chuyên viên (thực hiện);
- Lưu: VT, TTBCĐ, CNN.

	TRƯỞNG BAN  

(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phan Thị Mỹ Thanh
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